 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
CHO HỌC SINH TRONG THỜI GIAN NGHỈ VÌ DỊCH BỆNH COVID-19 GÂY RA
(Thực hiện từ 19/3/2020 đến khi học sinh đi học trở lại)

	Thứ
	Giờ học
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9

	
Thứ 2
	13h30’14h30’
	Văn 6a1,a2 - Oanh
Lịch sử – Điểm (gmail)
	GDCD 7a1,a2 – Nhung
Toán 7a3,a4 – H. Anh
	Văn 8a2a3 - Mến
Toán 8a1- Hiến
	Văn 9a2 - Lê Huyền
Toán 9a1- Vũ Hương

	
	15h16h
	Toán 6a1,a2 - T. Huyền
	Tiếng Anh 7a3,a4 - Linh
	Toán 8a2,a3 - Học
	Văn 9a1 - Lê Huyền
Toán 9a2 - Vũ Hương

	
	19h30’20h30’
	Vật lí 6a1,a2 - Hoàn
	Toán 7a1 – Vũ Hương
	Tiếng Anh K8 - Trang
	T. Anh K9 - Thương

	
	20h45’21h45’
	Vật lí 6a3,a4 - Hoàn
	Tiếng Anh 7a1,a2 - Linh
	
	GDCD K9 - Lê Hiền

	Thứ 3
	13h30’14h30’
	Toán 6a3,a4 - Huyền B
	Sinh học 7a1,a2 - Ly
	Địa Lí - Thảo (gmail)
	Vật lí K9 - Hoàn

	
	15h16h
	T. Anh K6 - Thương
	Sinh học 7a3,a4 - Ly
	M.Thuật - Vượng (gmail)
	Toán 9a3 - H. Anh
Hóa học 9a1 - Lê Hạnh

	
	19h30’20h30’
	Địa lí - Thảo (gmail)
	Vật lí 7a1,a2 - Hoàn
	Văn 8a1 – Lê Huyền
	Địa lí 9a1 - Lê Hạnh

	
	20h45’21h45’
	Công nghệ - Lê Hiền (gmail)
	Vật lí 7a3,a4 - Hoàn
	Công nghệ - T. Huyền (gmail)
	Địa 9a2,a3 - Lê Hạnh

	
Thứ 4
	13h30’14h30’
	Văn 6a1,a2 - Oanh
	Văn 7a1,a2 – Thúy
Toán 7a3,a4 – H. Anh
	Văn 8a2,a3 - Mến
Toán 8a1- Hiến
	Văn 9a2 - Lê Huyền
Toán 9a1- Vũ Hương

	
	15h16h
	Toán 6a1,a2 - T. Huyền
	Nhạc - P. Hiền (gmail)
	Toán 8a2,a3 - Học
	Văn 9a1 - Lê Huyền
Toán 9a2 - Vũ Hương

	
	19h30’20h30’
	Văn 6a3,a4 - Điểm
	Toán 7a1 - Vũ Hương
Toán 7a2 - Hiến
	Tiếng Anh K8 - Trang
	Văn 9a3 - Thúy

	
	20h45’21h45’
	
	Văn 7a3,a4 - Nhung
	
	Hóa 9a2,a3 - Lê Hạnh

	
Thứ 5
	13h30’14h30’
	Sinh học 6a1,a2 - Ly
	Địa Lí – Thảo (gmail)
	Vật lí 8a1,a2 - Hoàn
	T. Anh K9 - Thương

	
	15h16h
	Sinh học 6a3,a4 - Ly
	Lịch sử – N. Hạnh (gmail)
	Vật lí 8a3 - Hoàn
	Lịch sử K9 - Oanh

	
	19h30’20h30’
	Toán 6a3,a4 - Huyền B
	GDCD 7a3,a4 – Nhung
	Văn 8a1 – Lê Huyền
	Sinh học 9a1 – Ly

	
	20h45’21h45’
	
	Văn 7a3,a4 - Nhung
	
	Sinh học 9a2,a3 – Ly

	
Thứ 6
	13h30’14h30’
	GDCD - N.Hạnh (gmail)
	Toán 7a2- Hiến
	Sinh học K8 - Ly
	[bookmark: _GoBack]Công nghệ - Học (gmail)

	
	15h16h
	T. Anh K6 - Thương
	Tiếng Anh 7a1,a2 - Linh
	Hóa học 8a1 - Lê Hạnh
	Toán 9a3 - H. Anh

	
	19h30’20h30’
	Văn 6a3,a4 - Điểm
	Tiếng Anh 7a3,a4 - Linh
	Hóa học 8a2,a3 - Lê Hạnh
	

	
	20h45’21h45’
	
	
	
	

	
Thứ 7
	8h00’9h00’
	TD – Sơn (gmail)
	Công nghệ - Hiến (gmail)
	GDCD - N.Hạnh (gmail)
	M.Thuật - Vượng (gmail)

	
	9h30’10h30’
	Nhạc – P. Hiền (gmail)
	M.Thuật - Vượng (gmail)
	TD - Huế (gmail)
	TD - Huế (gmail)

	
	14h15h
	M.Thuật - Vượng (gmail)
	TD – Sơn (gmail)
	Nhạc – P. Hiền (gmail)
	Văn 9a3 - Thúy

	
	15h3016h30
	
	Văn 7a1,a2 - Thúy
	
	

	
	20h45  21h45
	
	
	Lịch sử K8 - Lê Hiền
	


 	
Lưu ý: - Môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh dạy 2 ca/ 1 tuần.
· Môn: Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục dạy 1 ca/ 1 tuần.
· Các bộ môn chưa dạy học trực tuyến sẽ gửi đề cương, bài tập lên gmail (phuhuynhc2phulam@gmail.com) để học sinh ôn tập.
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 UBND QU?N HÀ ĐÔNG 

TRƯ?NG THCS PHÚ LÃM 

 

TH?I KHÓA BI?U ÔN T?P VÀ D?Y H?C TR?C TUY?N 

CHO H?C SINH TRONG TH?I GIAN NGH? VÌ D?CH B?NH COVID-19 GÂY RA 

(Th?c hi?n t? 19/3/2020 đ?n khi h?c sinh đi h?c tr? l?i) 

 

Th? Gi? h?c Kh?i 6 Kh?i 7 Kh?i 8 Kh?i 9 

 

Th? 

2 

13h30’14h30’ 

Văn 6a1,a2 - Oanh 

L?ch s? – Đi?m (gmail) 

GDCD 7a1,a2 – Nhung 

Toán 7a3,a4 – H. Anh 

Văn 8a2a3 - M?n 

Toán 8a1- Hi?n 

Văn 9a2 - Lê Huy?n 

Toán 9a1- V? Hương 

15h16h Toán 6a1,a2 - T. Huy?n Ti?ng Anh 7a3,a4 - Linh Toán 8a2,a3 - H?c 

Văn 9a1 - Lê Huy?n 

Toán 9a2 - V? Hương 

19h30’20h30’ V?t lí 6a1,a2 - Hoàn Toán 7a1 – V? Hương Ti?ng Anh K8 - Trang T. Anh K9 - Thương 

20h45’21h45’ V?t lí 6a3,a4 - Hoàn Ti?ng Anh 7a1,a2 - Linh  GDCD K9 - Lê Hi?n 

Th? 

3 

13h30’14h30’ Toán 6a3,a4 - Huy?n B Sinh h?c 7a1,a2 - Ly Đ?a Lí - Th?o (gmail) V?t lí K9 - Hoàn 

15h16h T. Anh K6 - Thương Sinh h?c 7a3,a4 - Ly M.Thu?t - Vư?ng (gmail) 

Toán 9a3 - H. Anh 

Hóa h?c 9a1 - Lê H?nh 

19h30’20h30’ Đ?a lí - Th?o (gmail) V?t lí 7a1,a2 - Hoàn Văn 8a1 – Lê Huy?n Đ?a lí 9a1 - Lê H?nh 

20h45’21h45’ 

Công ngh? - Lê Hi?n 

(gmail) 

V?t lí 7a3,a4 - Hoàn 

Công ngh? - T. Huy?n 

(gmail) 

Đ?a 9a2,a3 - Lê H?nh 

 

Th? 

4 

13h30’14h30’ Văn 6a1,a2 - Oanh 

Văn 7a1,a2 – Thúy 

Toán 7a3,a4 – H. Anh 

Văn 8a2,a3 - M?n 

Toán 8a1- Hi?n 

Văn 9a2 - Lê Huy?n 

Toán 9a1- V? Hương 

15h16h Toán 6a1,a2 - T. Huy?n Nh?c - P. Hi?n (gmail) Toán 8a2,a3 - H?c 

Văn 9a1 - Lê Huy?n 

Toán 9a2 - V? Hương 

19h30’20h30’ Văn 6a3,a4 - Đi?m 

Toán 7a1 - V? Hương 

Toán 7a2 - Hi?n 

Ti?ng Anh K8 - Trang Văn 9a3 - Thúy 

20h45’21h45’  Văn 7a3,a4 - Nhung  Hóa 9a2,a3 - Lê H?nh 

 

Th? 

5 

13h30’14h30’ Sinh h?c 6a1,a2 - Ly Đ?a Lí – Th?o (gmail) V?t lí 8a1,a2 - Hoàn T. Anh K9 - Thương 

15h16h Sinh h?c 6a3,a4 - Ly L?ch s? – N. H?nh (gmail) V?t lí 8a3 - Hoàn L?ch s? K9 - Oanh 

19h30’20h30’ Toán 6a3,a4 - Huy?n B GDCD 7a3,a4 – Nhung Văn 8a1 – Lê Huy?n Sinh h?c 9a1 – Ly 

20h45’21h45’  Văn 7a3,a4 - Nhung  Sinh h?c 9a2,a3 – Ly 

 

Th? 

13h30’14h30’ GDCD - N.H?nh (gmail) Toán 7a2- Hi?n Sinh h?c K8 - Ly Công ngh? - H?c (gmail) 

15h16h T. Anh K6 - Thương Ti?ng Anh 7a1,a2 - Linh Hóa h?c 8a1 - Lê H?nh Toán 9a3 - H. Anh 

